TOÁN 
(SGK- 112)
Số bị chia – Số chia – Thương
1/ Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

	Phép chia
	Số bị chia
	Số chia
	Thương

	 8 : 2 = 4
	8
	2
	4

	 10  :  2  =
	
	
	

	 14  :  2  =
	
	
	

	 18  :  2  =
	
	
	

	 20  :  2  =
	
	
	



2/ Tính nhẩm:

	2  x   3  =
	2   x   4  =
	2   x   5  =
	2   x   6  =

	6  :   2   =
	8   :   2  =
	10   :   2  =
	12  :   2  =



[bookmark: _GoBack][image: ]3/ Viết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính chia vào ô thích hợp.8    :   2   =   4
18    :    2    =   9
14   :    2    =    7
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